
PHONG THI LẠI 

BUỔI SÁNG 

Thứ (Ngày) 
Ca 1: Từ 7h00 – 9h00 Ca 2: Từ 9h30 – 11h30 

Môn thi Phòng thi Môn thi Phòng thi 

Thứ 2 

(18/08/2014) 

Cầu hầm 302 A7 Kết cấu 104 A5 

GT thành phố  Đường ô tô & sân bay  

Quân sự 207 A3 Đường bộ 207 A3 

Quản trị KD  Anh văn  

Vật lý  QH&QLGTĐT  

SBVL  (Thi cả buổi) 211A3 + 304A3   

Thứ 3 

(19/08/2014) 

Cơ lý thuyết  (Thi cả buổi) 408 A3 Mạng &HTTT 304 A3 

Kinh tế vận tải  Cơ sở hạ tầng  

GT công chính  Kinh tế xây dựng  

Dự án & quản lí dự án  Cơ sở quản lý  

Hình họa  - Vẽ kỹ thuật  Đầu máy toa xe  

  Trắc địa 402A3 + 406 A3 

  Đường bộ 207 A3 

Thứ 4 

(20/08/2014) 

Khoa học máy tính  Điện kỹ thuật  

Cơ khí ô tô  Công nghệ GT  

Cơ lý thuyết (Thi cả buổi) 408 A3 Đường bộ  301 A3 

Thiết kế máy  Mạng & các HTTT 303 A3 

Hình học  - Vẽ kỹ thuật  Kinh tế VT& DL  

Sức bền vật liệu (Thi cả buổi) 207A3 + 211A3 Kỹ thuật điện tử  

Thứ 5 

(21/08/2014) 

Công nghệ GT  Cơ khí ô tô  

Trắc địa 302A7 + 303A7 Đại số  

Cơ sở quản lý   Kỹ thuật viễn thông  

Cơ lý thuyết (Thi cả buổi) 408 A3 Quản trị kinh doanh  

Máy XD  Cơ sở hạ tầng  

Đại số    

Thuỷ lực thuỷ văn (Thi cả buổi)    

Thứ 6 

(22/08/2014) 

Cầu hầm 207 A3 Kết cấu XD 304 A3 + 302 A3 

Giải tích (Thi cả buổi)  Đường sắt  

Kinh tế vận tải  VT Kinh tế ĐB&TP  

Kỹ thuật máy  Máy XD  

Kết cấu 502 A7   

VLXD  (Thi cả buổi)    

Địa kỹ thuật (Thi cả buổi)    

Thứ 7 

(23/08/2014) 

Động cơ  Anh văn  

Quản trị KD  VT – KT sắt  

Đầu máy toa xe  Cơ khí ô tô  

VT – KT Sắt  Kinh tế vận tải & du lịch  

Đại số  Cơ sở hạ tầng  

Tự Đhoá TKCĐ(Thi cả buổi)  Đại số  

Chú ý: Những môn nào chưa được bố trí phòng yêu cầu sinh viên về bộ môn để thi 



BUỔI CHIỀU 

Thứ (Ngày) 
Ca 1: Từ 13h00 – 15h00 Ca 2: Từ 15h30 – 17h30 

Môn thi Phòng thi Môn thi Phòng thi 

Thứ 2 

(18/08/2014) 

Điện kỹ thuật  Khoa học máy tính  

Đường lối CM ĐCSVN  Kinh tế bưu chính VT  

Anh văn  Máy XD  

Vật lý  Thiết kế máy  

Hoá  Nhiệt kỹ thuật  

Kỹ thuật thông tin    

Tự động hoá TKCĐ(Thi cả buổi)    

Thứ 3 

(19/08/2014) 

Công nghệ GT  Tín hiệu GT  

VT - KT sắt  Đường sắt  

Kết cấu XD 207 A3 Kinh tế VT&DL  

Đường ô tô & sân bay  Những NLCBCNM 304 A3 

CN phần mềm 406 A3 Cầu hầm 207 A3 

Kỹ thuật máy  Giao thông thàng phố  

VTKT đường bộ &thành phố    

VLXD (Thi cả buổi) 305 A3   

Thứ 4 

(20/08/2014) 

Dự án & QLDA  Kỹ thuật viễn thông  

CN phần mềm 211 A3 Kết cấu 104 A5 + 302 A5 

Quân sự  VT – KT sắt  

Kinh tế vận tải  Kết cấu XD 401 A7 + 506 A3 

Kết cấu XD 401 A7 Kỹ thuật điện tử  

Tư tưởng HCM 401 A2   

Thủy lực thuỷ văn( Thi cả buổi)    

Thứ 5 

(21/08/2014) 

Giải tích   Đường bộ 207 A3 

Trắc địa  Giải tích  

Động cơ  Kinh tế VT  

VT kinh tế ĐB&TP  Quản trị KD  

Kinh tế XD  CN phần mềm  

Sức bền vật liệu (Thi cả buổi) 207A3 + 208A3 Tư tưởng HCM  

Thứ 6 

(22/08/2014) 

Kỹ thuật thông tin  Đường sắt  

Đường ô tô & sân bay  Kinh tế XD  

QH&QLGTĐT  Hình họa - Vẽ KT  

Công nghệ GT  Đại số  

Tư tưởng HCM    

VLXD (Thi cả buổi) 301 A3   

Địa kỹ thuật (Thi cả buổi)    

Thứ 7 

(23/08/2014) 

Giải tích  Cơ khí ô tô  

Cầu hầm 207 A3 Kinh tế XD  

Mạng &HTTT 305 A3 Giải tích  

Máy XD  Đường sắt  

  Kết cấu 401 A7 

  Máy XD  

Chú ý: Những môn nào chưa được bố trí phòng yêu cầu sinh viên về bộ môn để thi 


